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(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: Cho biết tên gọi của các kí hiệu dưới đây. (3,0 điểm)
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Câu 2: Hãy thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén cho hệ thống có hành trình làm việc như sau:  
[image: image2.wmf]1001

ABAB

    (3,5 điểm)
a) Vẽ sơ đồ hành trình bước (1,0 điểm)
b) Thiết kế mạch điều khiển khí nén theo tầng   (2,5 điểm)
Câu 3: Cho hành trình làm việc 3 xylanh tác động kép trong dây chuyền sản xuất hoạt động như sau: 
[image: image3.wmf]100101
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  (3,5 điểm)
a) Vẽ sơ đồ bước (1,5 điểm)

b) Hãy thiết kế mạch điều khiển điện khí nén theo nhịp (2,5 điểm)

Lưu ý: 
 “0” là quy ước cho trạng thái lui về (co lại) của xylanh



 “1” là quy ước cho trạng thái đi ra (duỗi ra) của xylanh
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Câu 1: Tên gọi của các kí hiệu dưới đây là (3,0 điểm)
[image: image4.png]=t 6o L) X S
a) b) c) d) e) f)




a) Van OR (0,5 điểm)
b) Van khóa không lò xo (van một chiều) (0,5 điểm)
c) Nút bấm (0,5 điểm)
d) Lỗ ra có nối ống dẫn (0,5 điểm)
e) Van điều khiển 4/3 đóng ở vị trí giữa (0,5 điểm)
f) Van khóa phụ trợ (0,5 điểm)
Câu 2 : (3,5 điểm) 

a) Vẽ sơ đồ hành trình bước 
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 (1,0 điểm)
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b)  Thiết kế mạch điều khiển khí nén theo tầng   (2,5 điểm)
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Câu 3: Cho hành trình làm việc 3 xylanh tác động kép trong dây chuyền sản xuất hoạt động như sau
[image: image8.wmf]100101
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: (3,5 điểm)

a) Vẽ sơ đồ bước (1,5 điểm)
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b) Hãy thiết kế mạch điều khiển điện khí nén theo nhịp(2,5 điểm)
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